
Thời gian kiểm tra: 18h00 - 18h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 225693533 Huỳnh Văn Báu 02/01/2000 Khánh Hoà Nam 18CXD 21THNC8

2 87300000009 Trần Lâm Mỹ Duyên 27/06/2000 Đồng Tháp Nữ 18CSMB 21THNC8

3 97050006 Nguyễn Trọng Hải 03/09/1990 Hà Nam Nam 21THNC8 21THNC8

4 187799918 Nguyễn Thị Hằng 11/07/2000 Nghệ An Nữ 18CTT2 21THNC8

5 911600046 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/12/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CTT 21THNC8

6 911600079 Nguyễn Thanh Hiền 24/06/2001 Bình Thuận Nữ 19CTT1 21THNC8

7 342050764 Trương Văn Hòa 24/10/2021 Đồng Tháp Nam 18CXD 21THNC8

8 341918659 Võ Ngọc Huyền 28/12/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTA1 21THNC8

9 321545694 Huỳnh Thị Thanh Huyền 20/05/1997 Bến Tre Nữ 17CMN1 21THNC8

10 352539227 Lê Chí Khang 15/12/2000 An giang Nam 18CXD 21THNC8

11 25226741 Đỗ Văn Khương 15/02/1984 Thái Bình Nam
D19CXN -

HGL1 21THNC8

12 912800065 Nguyễn Thị Linh 24/09/2000 Thanh Hoá Nữ 19CQT 21THNC8

13 221492247 Phạm Minh Luân 20/11/2000 Phú Yên Nam 18CXD 21THNC8

14 93110004 Hoàng Thị Lý 21/10/1994 Bình Định Nữ
D19SM-
TDV1 21THNC8

15 352456766 Trần Lê Minh 16/03/1999 An giang Nam 18CXD 21THNC8

16 301701953 Lê Thị Hằng My 16/02/2000 Long An Nữ 18CSMB 21THNC8

17 911600102 Nguyễn Thị Bé Năm 30/07/2000 Ninh Thuận Nữ 19CTT1 21THNC8

18 385796788 Lê Thị Hằng Ni 15/12/1999 Bạc liêu Nữ 18CTA1 21THNC8

19 261516474 Phạm Thị Thanh Ngân 25/01/2000 Bình Thuận Nữ 18CTH 21THNC8

20 911600176 Huỳnh Thị Thu Ngân 27/09/2001 Long An Nữ 19CTT2 21THNC8

21 301725034 Đặng Thị Thanh Nguyên 23/09/2000 Long An Nữ 18CSMB 21THNC8

22 221484136 Nguyễn Thị Thanh Nhã 20/09/1999 Phú Yên Nữ
18SM-
TDC1 21THNC8

23 25924584 Lê Thị Yến Nhi 07/09/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ 8CSM1 21THNC8

24 301595943 Nguyễn Thị Huỳnh Như 07/09/1997 Long An Nữ 18CTN 21THNC8

25 93010019 Lê Thị Ngọc 12/12/1988 Bình Dương Nữ
D19DS-
TDV1 21TANC6

26 912800060 Lương Nhật Tân 05/03/2001 Trà Vinh Nam 19CQT 21THNC8

27 221493739 Trần Văn Toản 05/05/2000 Phú Yên Nam 18CXD 21THNC8

Ngày kiểm tra: 19/03/2022

Họ và tên

TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO ( LÝ THUYẾT)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

Trang 1 / 2



28 301684146 Nguyễn Thị Kim Thoa 29/09/1999 Long An Nữ 17CTN1 21THNC8

29 187871672 Nguyễn Thị Thơ 05/10/2000 Nghệ An Nữ
D18SM-
TDCS 1 21THNC8

30 312425575 Dương Thị Thanh Thúy 04/08/2000 Tiền Giang Nữ 18CTA1 21THNC8

31 7900007731 Huỳnh Thuỳ Trang 27/12/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21THNC8

32 79300005502 Lê Thị Bích Trâm 11/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CKS 21THNC8

33 272774101 Lê Minh Hữu Trung 20/08/2000 Đồng Nai Nam 18CXD 21THNC8

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:
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